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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Bà Vũ Thị Thanh Vân 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 ng T  n Đ ng  h a 

 ng Ngu  n Hu  V nh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thủ  Anh - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Hải Phòng. 

Ngày 20 tháng 3 n m 2019,  tại t ụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 36/2019/TLST-HNGĐ ngày 26 tháng 02 

n m 2019 v  việc không công nhận quan hệ vợ chồng the  Qu ết định đưa vụ án  a 

xét xử số 958/2019/QĐXXST-HNGĐ ngày 11 tháng 3 n m 2019 giữa các đương 

sự: 

-  Nguyên đơn: Chị NTKN, sinh n m 1971; nơi cư t ú: Số 6/16 tổ 25 đường 

A, phường B, quận C, thành phố Hà N i; có mặt. 

- Bị đơn: Anh NTH, sinh n m 1969; nơi Đ H TT: Số 6/16 tổ 25 đường A, 

phường B, quận C, thành phố Hà N i; nơi tạm t ú:    D, hu ện E, thành phố Hải 

Phòng; hiện sinh sống tại: Nhà 24 F, thành phố G, C ng hòa Liên bang Nga; có 

mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

The  đơn khởi kiện đ  ngà  15/02/2019, các bản tự khai t  ng quá t ình giải 

qu ết vụ án cũng như tại phiên tòa, ngu ên đơn chị NTKN trình bày:  

Chị và anh NTH chung sống với nhau như vợ chồng mà không đ ng ký kết 

hôn từ n m 1997 đến na . Quá t ình chung sống vợ chồng hòa thuận được 10 n m 

thì phát sinh mâu thuẫn, ngu ên nhân chủ  ếu d  bất đồng quan điểm, lối sống. 

Hiện anh NTH sinh sống làm việc tại Nga, còn chị và c n ở Việt Nam, d  vợ 
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chồng mỗi người m t nơi nên không có sự quan tâm, ch m sóc nhau. Na  chị xác 

định tình cảm vợ chồng không còn nên chị đ  nghị Tòa án không công nhận chị và 

anh NTH có quan hệ vợ chồng. 

V  c n chung: Anh chị có 02 con chung là H, sinh n m 1998 hiện con đ  

thành niên và đang sinh sống cùng anh NTH tại C ng hòa liên bang Nga; con I, 

sinh ngà  28/6/2004, anh chị thỏa thuận gia  con chung I ch  chị NTKN nuôi 

dưỡng đến khi con thành niên. Việc cấp dưỡng nuôi c n chị không  êu c u Tòa án 

giải qu ết.  

V  tài sản chung: Anh chị tự thỏa thuận nên không  êu c u Tòa án giải qu ết. 

Tại các bản tự khai, lời khai t  ng quá t ình giải qu ết vụ án và tại phiên tòa, 

bị đơn anh NTH trình bày thống nhất với chị NTKN v  quá t ình chung sống, 

ngu ên nhân phát sinh mâu thuẫn vợ chồng, v  c n chung và tài sản chung. Anh 

NTH đ  nghị Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng không công nhận quan hệ vợ 

chồng giữa anh và chị NTKN. 

Vì chị NTKN và anh NTH cùng đ  nghị Tòa án không tiến hành hòa giải vụ 

án nên the  qu  định tại kh ản 4 Đi u 207 của B  luật Tố tụng dân sự, Tòa án 

không tiến hành hòa giải vụ án được. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có t  ng hồ sơ vụ án được thẩm t a tại phiên 

t à và c n cứ và  kết quả t anh tụng tại phiên tòa, H i đồng xét xử nhận định: 

[1] V  thẩm qu  n giải qu ết: Chị NTKN và anh NTH cùng có đơn đ  nghị 

Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng giải qu ết việc hôn nhân của anh chị. Anh 

NTH tạm t ú tại xã D, hu ện E, thành phố Hải Phòng, hiện đang sinh sống ở nước 

ng ài, the  qu  định tại kh ản 3 Đi u 35, điểm a kh ản 1 Đi u 39 của B  luật Tố 

tụng dân sự thì vụ án thu c thẩm qu  n giải qu ết của Tòa án nhân dân thành phố 

Hải Phòng. 

[2] V  quan hệ hôn nhân: Chị NTKN và anh NTH chung sống với nhau như 

vợ chồng mà không đ ng ký kết hôn tại cơ quan Nhà nước có thẩm qu  n nên the  

qu  định tại Đi u 9 Luật Hôn nhân và Gia đình n m 2014; kh ản 4 Đi u 3 Thông tư 

liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06/01/2016 hướng dẫn 

thi hành m t số qu  định của Luật Hôn nhân và Gia đình không được công nhận là vợ 

chồng.  ét thấ  việc chung sống giữa chị NTKN và anh NTH hiện na  không có 

hạnh phúc, mỗi người sinh sống m t nơi, không còn ai quan tâm đến ai. Nay cả hai 

cùng xác định tình cảm không còn, d  đó việc chị  im NTKN và anh NTH cùng 

đ  nghị Tòa án giải qu ết quan hệ hôn nhân của anh chị the  qu  định của pháp 

luật để giải phóng ch  nhau là h àn t àn chính đáng, c n được chấp nhận. 
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 [3] V  c n chung: Chị NTKN và anh NTH có 02 con chung gồm cháu H, 

sinh n m 1998 hiện cháu đ  thành niên và đang sinh sống cùng anh NTH tại C ng 

hòa liên bang Nga nên H i đồng xét xử không xem xét. Riêng I, sinh ngày 

28/6/2004, anh chị thỏa thuận gia  cháu Vân ch  chị NTKN nuôi dưỡng đến khi 

con thành niên. Thỏa thuận nà  là tự ngu ện, không t ái pháp luật và phù hợp với 

ngu ện vọng của cháu I nên được chấp nhận. 

 [4] V  ti n cấp dưỡng nuôi c n chung: Chị NTKN và anh NTH tự thỏa 

thuận, không   êu c u Tòa án giải qu ết nên H i đồng xét xử không xem xét. 

[5] V  tài sản chung: Chị NTKN và anh NTH không  êu c u Tòa án giải 

qu ết nên H i đồng xét xử không xem xét. 

 [6] V  án phí dân sự sơ thẩm: Chị NTKN là ngu ên đơn phải chịu án phí l  

hôn sơ thẩm the  qu  định pháp luật. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 - Áp dụng kh ản 1 Đi u 9; Đi u 14; Đi u 15; Đi u 81; Đi u 82; Đi u 83 

Luật Hôn nhân và Gia đình n m 2014; kh ản 4 Đi u 3 Thông tư liên tịch số 

01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06/01/2016 hướng dẫn thi hành m t 

số qu  định của Luật Hôn nhân và Gia đình. 

 C n cứ kh ản 3 Đi u 35; điểm a kh ản 1 Đi u 39; kh ản 4 Đi u 147; kh ản 

4 Đi u 207; Đi u 266; Đi u 273; điểm d kh ản 1 Đi u 469 của B  luật Tố tụng 

dân sự. 

 C n cứ điểm a kh ản 5 Đi u 27 Nghị qu ết 326/2016/UBTVQH14 qu  định 

v  mức thu, mi n, giảm, thu, n p, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án ngà  

30/12/2016. 

 Xử: 

 1. V  quan hệ hôn nhân:  hông công nhận quan hệ vợ chồng giữa chị 

NTKN và anh NTH. 

2. V  con chung: Giao con I, sinh ngày 28/6/2004 cho chị NTKN t ực tiếp 

nuôi dưỡng ch  đến khi ch  c n đủ 18 tuổi h ặc khi có sự tha  đổi khác the  qu  

định của pháp luật.  

Người không t ực tiếp nuôi c n có qu  n, ngh a vụ th m n m c n mà không 

ai được cản t ở. Người t ực tiếp nuôi c n cùng các thành viên gia đình không được 

cản t ở người không t ực tiếp nuôi c n t  ng việc th m n m, ch m sóc, nuôi 

dưỡng, giá  dục c n. 

T ường hợp người không t ực tiếp nuôi c n lạm dụng việc th m n m để cản 

t ở h ặc gâ  ảnh hưởng xấu đến việc t ông n m, ch m sóc, nuôi dưỡng, giá  dục 
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c n thì người t ực tiếp nuôi c n có qu  n  êu c u Tòa án hạn chế qu  n th m n m 

của người không t ực tiếp nuôi c n. 

3. V  án phí dân sự sơ thẩm: Chị Ngu  n Thị   im NTKN phải n p 300.000   

(ba t  m nghìn) đồng án phí dân sự sơ thẩm nhưng được t ừ và  số ti n tạm ứng án 

phí đ  n p 300.000 đồng, the  Biên lai thu ti n tạm ứng án phí số 0001592, ngày 

25/02/2019 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng. Chị NTKN đ  n p 

đủ án phí dân sự sơ thẩm. 

T  ng hạn 15 ngà  kể từ ngà  tuyên án các đương sự có qu  n kháng cá  

lên Tòa án nhân dân cấp ca  tại Hà N i. 

T  ng t ường hợp bản án, qu ết định được thi hành the  qu  định tại Đi u 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có qu  n thỏa thuận thi hành, qu  n  êu c u thi hành án, tự ngu ện thi 

hành án h ặc bị cưỡng chế thi hành án the  qu  định tại các Đi u 6, 7 và 9 Luật thi 

hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện the  qu  định tại Đi u 30 

Luật thi hành án dân sự./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- V SND TP Hải Phòng; 

- Cục THADS TP Hải Phòng; 

- Đương sự (để thi hành); 

- Lưu: Hồ sơ vụ án; HCTP. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
 

 

 

 

 

Vũ Thị Thanh  Vân  
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